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STT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Đối tượng 

1.  19020072 Nguyễn Quang Minh 20/05/2001 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

2.  20020192 Nguyễn Văn Dũng 7/16/2002 Mường 
Sinh viên là người DTTS, ở 

vùng cao/vùng ĐBKK 

3.  20020286 Phạm Tiến Dũng 29/05/2002 Kinh 
Sinh viên mồ côi cả cha lẫn 

mẹ, không nơi nương tựa 

4.  20020365 Trần Xuân Bách 12/02/2002 Mường 
Sinh viên là người DTTS, ở 

vùng cao/vùng ĐBKK 

5.  20020437 Hoàng Hải Lý 08/05/2002 Kinh Sinh viên bị khuyết tật 

6.  20020444 Phạm Anh Minh 27/06/2002 Mường 

Sinh viên thuộc hộ nghèo/cận 

nghèo, kết quả học tập khá 

trở lên 

7.  20020489 Nguyễn Kiên Trung 12/02/2002 Kinh 
Sinh viên mồ côi cả cha lẫn 

mẹ, không nơi nương tựa 

8.  20020552 Bùi Hồng Quân 19/09/2002 Mường 
DTTS, ở vùng III/vùng 

ĐBKK 

9.  20020699 Phạm Ngọc Nhất 07/12/2002 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

10.  20020728 Phàn Huyền Trang 25/09/2002 Dao 
Sinh viên là người DTTS, ở 

vùng cao/vùng ĐBKK 

11.  20020881 Hà Hồng Dương 21/01/2002 Mường 
Sinh viên là người DTTS, ở 

vùng cao/vùng ĐBKK 

12.  20020919 Nguyễn Văn Ngọc 02/11/2002 Kinh 

Sinh viên thuộc hộ nghèo/cận 

nghèo, kết quả học tập khá 

trở lên 

13.  20021234 Nguyễn Văn Hiếu  06/12/2002 Kinh  

Sinh viên thuộc hộ nghèo/cận 

nghèo, kết quả học tập khá 

trở lên 

14.  20021363 Vương Đức Hợp 05/11/2002 Dáy 
Sinh viên là người DTTS, ở 

vùng cao/vùng ĐBKK 

15.  20021430 Nông Ngọc Sơn 12/10/2002 Tày 
Sinh viên là người DTTS, ở 

vùng cao/vùng ĐBKK 

16.  20021608 Lê Văn Tuấn 01/01/2001 Kinh 

Sinh viên thuộc hộ nghèo/cận 

nghèo, kết quả học tập khá 

trở lên 

17.  21020454 Nguyễn Viết Tài 05/08/2003 Kinh Con Thương binh/bệnh binh 

18.  21020789 Đinh Văn Thạch 09/11/2002 Mường 
Sinh viên là người DTTS, ở 

vùng cao/vùng ĐBKK 

19.  21020798 Đinh Anh Tùng 21/04/2003 Mường 
DTTS, ở vùng III/vùng 

ĐBKK 

20.  21020915 Ngô Quang Huy 08/06/2003 Kinh Con Thương binh/bệnh binh 

21.  21020917 Dương Bá Hưng 19/03/2003 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 



STT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Đối tượng 

22.  21020973 Nguyễn Minh Điệp 15/03/2003 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

23.  21021003 Bùi Thành Lương 23/08/2001 Mường 
DTTS, ở vùng III/vùng 

ĐBKK 

24.  21021023 Tô Anh Quân 05/10/2003 Tày 
DTTS, ở vùng III/vùng 

ĐBKK 

25.  21021127 Vũ Đức Thiện 10/10/2003 Kinh Con Thương binh/bệnh binh 

26.  21021148 Nguyễn Tiến Anh 25/12/2002 Kinh Con Thương binh/bệnh binh 

27.  21021257 Vàng A Vứ 17/10/2002 Mông DTTS, hộ nghèo/cận nghèo 

28.  21021351 Lê Minh Phương 21/10/2003 Kinh Con Thương binh/Bệnh binh 

29.  21021505 Nguyễn Việt Hùng 21/09/2003 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

30.  21021580 Phạm Thu Hằng 14/09/2003 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

31.  21021620 Lê Trọng Nghĩa 16/06/2003 Kinh Con Thương binh/Bệnh binh 

32.  21021656 Bàn Văn Hiếu 17/03/2002 Dao 
Sinh viên là người DTTS, ở 

vùng cao/vùng ĐBKK 

33.  21021657 Ma Công Hiệu 04/12/2002 Tày 
Sinh viên là người DTTS, ở 

vùng cao/vùng ĐBKK 

34.  21021660 Lương Phùng Nhâm 01/03/2002 Thái 
Sinh viên là người DTTS, ở 

vùng cao/vùng ĐBKK 

35.  21021662 Đinh Quang Dự 08/08/2002 Tày 
DTTS, ở vùng III/vùng 

ĐBKK 

36.  21021671 Bùi Bảo Tín 15/10/2002 Mường 
Sinh viên là người DTTS, ở 

vùng cao/vùng ĐBKK 
 

Ấn định danh sách có 36 sinh viên./. 
 

 


